	[bookmark: _Hlk152850453]UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THỌ

BỘ SGK CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
	ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2024 – 2025
Môn: Toán 6
Thời gian làm bài: 60 phút
(Không kể thời gian phát đề)


A. TRẮC NGHIỆM ( 3đ )

[bookmark: _Hlk116816525]Câu 1: Cho tập hợp . Khẳng định nào sau đây là đúng?
1. 



 	B.  	C.  	D.  
Câu 2.  Tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 7 là:
A. {1; 2; 3; 4; 5; 6}			B. {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}
C. {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}			D. {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}.
Câu 3. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sau đây là SAI:
A. 0  N					B. Số 1 là số tự nhiên nhỏ nhất		
C. 2022 < 2023				D. Số 99 là số tự nhiên lớn nhất có 2 chữ số 

Câu 4. Kết quả của phép tính viết dưới dạng lũy thừa là:           
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D.  




Câu 5. Cho các số . Số chia hết cho là




A. 			B. 		 C. 	          D. 	
Câu 6. Số nào sau đây là Ước của 36 là:
A. 0			B. 7			 C. 3			D. Cả A và C đều đúng
Câu 7. Trong các hình vẽ sau, hình nào là hình tam giác đều? Biết rằng các cạnh trong mỗi hình đều bằng nhau.Hình 1
Hình 2

Hình 3

Hình 4


A. Hình 1		B. Hình 2		C. Hình 3		D. Hình 4
Câu 8. Em hãy chọn đáp án đúng điền vào chỗ chấm. Hình vuông ABCD có số đo góc tại các đỉnh là …….
A. 



               	B.                      C. 		D. 
Câu 9. Trong các hình vẽ sau, hình nào là hình lục giác đều? Biết rằng các cạnh trong mỗi hình đều bằng nhau.Hình 1
Hình 2

Hình 3

Hình 4


A. Hình 1		B. Hình 2		C. Hình 3		 D. Hình 4
Câu 10. Trong các hình sau, hình nào có dạng là hình chữ nhật?

[image: https://suativitainha.com.vn/wp-content/uploads/2017/09/sua-tivi-lcd-lg.jpg] 	     [image: http://www.flagseller.co.uk/wp-content/uploads/2017/07/giant_diamond_rainbow_kite.jpg]               [image: https://trungtamthanhcong.net/wp-content/uploads/2015/07/bien_nguy_hiem.jpg]            [image: https://i.pinimg.com/originals/c1/7a/1f/c17a1fb980350361ac2f2dffa3ed6804.jpg]
	     Hình 1	      Hình 2	Hình 3                      Hình 4
	A. Hình 3	B. Hình 1	C. Hình 4	               D. Hình 2
Câu 11. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Hình chữ nhật có hai đường chéo………”
A. bằng nhau.	B. song song.	           C. vuông góc.	D. không cắt nhau.
Câu 12.  .  Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hai đường chéo của hình vuông bằng nhau.			
B. Hai đường chéo của hình bình hành bằng nhau.
C. Hai đường chéo của hình thoi vuông góc. 			
D. Hai cạnh bên của hình thang cân bằng nhau.
B. TỰ LUẬN ( 7 đ )
Bài 1. (2 đ) Thực hiện phép tính: 


a)                                                   b)  

Bài 2. (1 đ ) Tìm số tự nhiên :

            	
Bài 3. (1 đ ) Cô Hạnh mua 30 quyển vở, 20 chiếc bút bi, hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc. Tổng số tiền cô phải thanh toán là 371 000 đồng. Cô chỉ nhớ giá của một quyển vở là 7 500 đồng, giá của một chiếc bút bi là 2 500 đồng. Em hãy tính giúp cô Hạnh xem một chiếc bút chì giá bao nhiêu tiền.
Bài 4. ( 2 đ ) [image: Diagram

Description automatically generated]Để tạo sân chơi cho các em học sinh, một trường học đã cho xây dựng hồ bơi hình chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng 6 m. Biết sân trường là hình vuông có cạnh là 30 m. 
	a) Tính diện tích hồ bơi.
	b) Tính diện tích phần còn lại của sân trường.



Bài 5. ( 1 đ ): Rosalind Elsie Franklin (- 1958 ) là nhà lí sinh học và tinh thể học tia X. Bà đã có những đóng góp quan trọng cho sự hiểu biết về cấu trúc phân tử của DNA, RNA, virus, than đá, than chì. Tìm năm sinh của bà, biết : 
a không là số nguyên tố cũng không là hợp số.
b là hợp số lớn nhất có một chữ số.

 chia hết cho 2; 3; 5 và c < 5.





















	UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG THỌ
	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THAM KHẢO GIỮA KÌ I
MÔN TOÁN – KHỐI 6
Năm học:2024-2025


A. TRẮC NGHIỆM ( 3 đ ) Mỗi phương án chọn đúng ghi 0,25 điểm.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	D
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	D
	A
	A
	B






B. TỰ LUẬN: ( 7 đ )

	Bài 
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
( 2 đ )
	


	

0,5
0,25
0,25

	
	

	
0,25
0,25
0,25
0,25

	Bài 2
( 1đ )
	










	
0,25
0,25
0,25
0,25

	Bài 3 
(1 đ)
	Số tiền cô Hạnh mua 30  quyển vở và 20 bút bi là

(đồng)
Số tiền 1 chiếc bút chì là

 (đồng)
	1,0

	Bài 4
(2 đ)
	a) Diện bể bơi là: 6 . 20 = 180 m2
b) Diện tích phần còn lại của sân trường là 302 – 180 = 720 m2

	1,0
1,0

	Bài 5
 (1 đ)
	
 a không phải là số nguyên tố cũng không phải hợp số và 
=> a=1
b là hợp số lớn nhất có một chữ số
=> b=9

 chia hết cho 2; 3; 5 => d = 0

 chia hết 3 và c < 5 => c = 2
Vậy năm sinh của bà là 1920
	0,25

0,25

0,25

0,25




oleObject3.bin

image4.wmf
yA

Î


oleObject4.bin

image5.wmf
1

A

Ï


oleObject5.bin

image6.wmf
365

2.2:2


oleObject6.bin

image7.wmf
4

2


oleObject7.bin

image8.wmf
9

2


oleObject8.bin

image9.wmf
2

2


oleObject9.bin

image10.wmf
7

2


oleObject10.bin

image11.wmf
135;247;143;234


oleObject11.bin

image12.wmf
2


oleObject12.bin

image13.wmf
135


oleObject13.bin

image14.wmf
247


oleObject14.bin

image15.wmf
143


oleObject15.bin

image16.wmf
234


oleObject16.bin

image17.wmf
0

60


oleObject17.bin

image18.wmf
0

90


oleObject18.bin

image19.wmf
0

120


oleObject19.bin

image20.wmf
0

150


oleObject20.bin

image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.wmf
45.2445.76

+


image1.wmf
{

}

;n;i;4;3;1;

Aa

=


oleObject21.bin

image26.wmf
(

)

{

}

2

90:6030:62

éù

--

ëû


oleObject22.bin

image27.wmf
x


oleObject23.bin

image28.wmf
(

)

3

316236

-=-

.x.


oleObject24.bin

image29.png
6 m

20 m

30 m




image30.wmf
abcd


oleObject25.bin

oleObject1.bin

oleObject26.bin

image31.wmf
(

)

)45.2445.76

45.2476

45.100

4500

a

+

=+

=

=


oleObject27.bin

image32.wmf
(

)

{

}

(

)

{

}

[

]

{

}

{

}

2

90:6030:62

90:6030:64

90:6030:2

90:6015

90:452

)

b

éù

--

ëû

=--

éù

ëû

=-

=-

==


oleObject28.bin

image33.wmf
(

)

3

3162.36

x

-=-


oleObject29.bin

image34.wmf
(

)

31618

x

-=


oleObject30.bin

image35.wmf
1618:3

x

-=


image2.wmf
iA

Ï


oleObject31.bin

image36.wmf
166

x

-=


oleObject32.bin

image37.wmf
16622

x

=+=


oleObject33.bin

image38.wmf
30.750020.2500275000

+=


oleObject34.bin

image39.wmf
(

)

371000275000:128000

-=


oleObject35.bin

image40.wmf
a0

¹


oleObject2.bin

oleObject36.bin

image41.wmf
abcd


oleObject37.bin

oleObject38.bin

image3.wmf
4

A

Î


